
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

TT Họ Tên Mã SV Lớp HC Lớp HP HP đề nghị xem xét ĐL1 ĐL2 KL Ghi chú

1 Nguyễn Văn Hiệu 17K680058 CNTH14-DL1 1702FACC0111 Nguyên lý kế toán 0.8 0.8 0.8

2 Nguyễn Thúy Hằng Vân 16K660079 CNTH11-NTA CNTH11-NTA Kinh tế vĩ mô 3.5 3.5 3.5

3 Nguyễn Thị Thu Trang 17K210070 CNTH14-NSA CNTH14-NSA Nguyên lý kế toán 0.0 0.0 0.0

4 Nguyễn Thị Thu Thương 17K680160 CNTH14-DL CNTH14-DL Lịch sử các học thuyết kinh tế 1.0 1.0 1.0

5 Đỗ Như Thành 17K640128 CNTH11-MAR CNTH11-MAR Nguyên lý kế toán 0.0 0.0 0.0

Hà Nội, ngày  17  tháng 5   năm 2018

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD
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6 Nguyễn Thị Thu Trang 17K640148 CNTH11-MAR CNTH11-MAR Toán cao cấp 1 0.0 0.0 0.0

7 Nguyễn Thị Thu 16D250041 52B1LH 1811FACC0111 Nguyên lý kế toán 4.8 4.8 4.8

8 Chu Thị Phượng 16D250105 52B2LH 1811FACC0111 Nguyên lý kế toán 5.0 5.0 5.0

9 Trần Thị Hồng Nhung 16D110121 52B2KS 1811FACC0111 Nguyên lý kế toán 1.0 1.5 1.5

10 Nguyễn Tiến Dũng 16D110009 52B1KS 1811FACC0111 Nguyên lý kế toán 4.0 4.0 4.0

11 Trần Hồng Anh 16D250004 52B1LH 1811FACC0111 Nguyên lý kế toán 2.0 2.0 2.0

12 Trần Thị Hải Yến 16D250119 52B2LH 1811FACC0111 Nguyên lý kế toán 4.8 4.8 4.8

13 Ngô Thị Thương 16D190035 52S1 1808FACC0111 Nguyên lý kế toán 5.8 5.8 5.8

14 Nguyễn Thị Hồng Loan 15D250095 51B2LH 1806TEMG2911 Quản trị dịch vụ 4.0 4.0 4.0

15 Dương Ngọc Thủy 15D250115 51B2LH 1806TEMG2911 Quản trị dịch vụ 4.0 4.0 4.0

16 Nguyễn Tiến Dũng 15D180079 51H2 1806TSMG2611 Quản trị chất lượng dịch vụ 6.0 7.5 7.5

17 Đào Thị Hồng Tuyên 15D170255 51N4 1803ENPR5411 Tiếng anh TM 2.3 5.0 5.0 5.0

18 Trần Thị Tươi 16D250256 52B4LH 1813TSMG3011 Du lịch bền vững 5.5 5.5 5.5

19 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 15D160381 51F6 1807ANST0611 Phân tích kinh tế doanh nghiệp 4.3 4.3 4.3

20 Nguyễn Thị Thúy An 15D150281 51D5 1803EACC1611 Kế toán tài chính 3 7.0 7.0 7.0

21 Quách Thị Hồng Ngọc 15D150111 51D2 1803EACC1611 Kế toán tài chính 3 4.0 4.0 4.0

22 Nguyễn Nhât Lệ 15D150029 51D1 1801EACC1611 Kế toán tài chính 3 5.0 5.0 5.0

23 Lê Thị Phương Ly 15D150370 51D6 1801EACC1611 Kế toán tài chính 3 6.5 6.5 6.5

24 Trần Ngọc Diệu 15D150080 51D2 1801EACC1611 Kế toán tài chính 3 3.0 3.0 3.0

25 Trần Thị Hoàng Quyên 15D150118 51D2 1801EACC1611 Kế toán tài chính 3 2.5 2.5 2.5

26 Hoàng Thị Hậu 15D150017 51D1 1801EACC1611 Kế toán tài chính 3 3.8 3.8 3.8

27 Phạm Thị Ninh 15D150181 51D3 1801EACC1611 Kế toán tài chính 3 3.5 3.5 3.5

28 Phạm Thị Thanh Huyền 15D170302 51H5 1803SCRE0111 Phương pháp NCKH 5.5 5.5 5.5

29 Phạm Thị Thanh Huyền 15D170302 51H5 1806ENPR5411 Tiếng anh TM 2.3 6.4 6.4 6.4

30 Vũ Thu Thảo 15D170179 51N3 1806ENPR5411 Tiếng anh TM 2.3 4.1 4.1 4.1

31 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15D130193 5133 1803TEMG2911 Quản trị dịch vụ 7.5 7.5 7.5

32 Nguyễn Phương Linh 15D185022 51HH 18511FACC1611 Kế toán quản trị 8.3 8.3 8.3

33 Khuất Thị Thúy Hường 15D185020 51HH 18511FACC1611 Kế toán quản trị 8.5 8.5 8.5

34 Nguyễn Huyền Vân 15D185046 51HH 18511FACC1611 Kế toán quản trị 8.5 8.5 8.5

35 Đỗ Quỳnh Trang 15D185042 51HH 18511FACC1611 Kế toán quản trị 8.3 8.3 8.3
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36 Lữ Minh Hương 15D185019 51HH 18511FACC1611 Kế toán quản trị 8.0 8.0 8.0

37 Lữ Minh Hương 15D185019 51HH 18513ENPR5211 Tiếng anh TM 2.1 8.2 8.2 8.2

38 Nguyễn Huyền Vân 15D185046 51HH 18513ENPR5211 Tiếng anh TM 2.1 5.9 6.3 6.3

39 Đỗ Quỳnh Trang 15D185042 51HH 18513ENPR5211 Tiếng anh TM 2.1 3.2 3.2 3.2

40 Phạm Thị Hồng Nhung 15D180178 51N3 1806TSMG2611 Quản trị chất lượng dịch vụ 6.0 8.5 8.5

41 Nguyễn Duy Sơn 15D185037 51HH 18511FACC1611 Kế toán quản trị 6.0 6.0 6.0

42 Nguyễn Hồng Phúc 15D185034 51HH 18511FACC1611 Kế toán quản trị 6.0 6.0 6.0

43 Tạ Kim Tuyến 15D150132 51D2 1801EACC1611 Kế toán tài chính 3 5.8 5.8 5.8

Hà Nội, ngày  14  tháng 6   năm 2018

KT Trưởng phòng 

Phó Trưởng phòng

ThS. Bùi Đức Dũng


